
Tháng 9/2024 10 11 12 1/2025 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kế     Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7

hoạch 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13

Thực hiện 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN xx xx TN TN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐ

A/KL

ĐKĐ

A/KL
ĐK ĐK VIII

ĐKĐ

A/KL

ĐKĐ

A/KL

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN xx xx TN TN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐ

A/KL

ĐKĐ

A/KL
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ĐKĐ

A/KL

ĐKĐ

A/KL

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN xx xx TN TN TN TN TN TN TN TN TN Thi Thi xx xx xx xx RT

TH VII
ĐKĐ

A/KL

ĐKĐ

A/KL
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ĐKĐ

A/KL

ĐKĐ

A/KL

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
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HK 
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HK 

PHỤ
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HK 
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HK 
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HK 
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HK 
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HK 
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TH V
ĐK 

HKP

ĐK 

HKP
ĐK ĐK VI ĐK HKP ĐK HKP

ĐKĐ

A/KL
ĐK ĐK VII

ĐKĐ

A/KL

ĐKĐ

A/KL

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 
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HK 
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HK 
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HK 
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HK 
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ĐKĐ
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ĐKĐ
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KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
HK 
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ĐKĐ

A/KL
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ĐK 
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ĐK ĐK VI ĐK HKP ĐK HKP

ĐKĐ

A/KL
ĐK ĐK VII

ĐKĐ

A/KL

ĐKĐ

A/KL

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN XX XX TN TN TN TN TN TN TN TN TN Thi XX XX XX XX RT

TH III ĐK ĐK
ĐKĐ

A/KL

ĐKĐ

A/KL

KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
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ĐK 
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KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi ĐK ĐK LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi
HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ
Thi LT LT LT LT LT LT

TH III
ĐK 

HKP

ĐK 

HKP

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ
Thi IV ĐK HKP ĐK HKP ĐK ĐK V
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HK 
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KH Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi ĐK ĐK LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi
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KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT Thi Thi
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ĐK 

HKP

ĐK 

HKP
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ĐK ĐK III
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HK 
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HK 
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HK 
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PHỤ
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HK 
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HK 
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Thi TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN XX TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN Thi XX XX XX XX RT

TH Kỳ I bắt đầu học từ 19/8/2024
ĐK 

HKP

ĐK 

HKP
II

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT XX Thi Thi
HK 
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HK 
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HK 
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HK 
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TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP

ĐK 

HKP
ĐK ĐK III

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT XX Thi Thi
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ĐK ĐK III
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ĐK ĐK III

KH KG LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT XX Thi Thi LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT QS QS QS QS LT LT LT XX Thi Thi
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HK 
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ĐK ĐK III
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HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ
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ĐK ĐK III

ĐẠI HỌC KHOÁ 16 - NIÊN KHOÁ 2021-2025

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Phụ lục II: TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2024 - 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1286/QĐ-ĐHCN ngày 13/9/2024 của Hiệu trưởng trường ĐH Công nghiệp Hà Nội)

TT LỚP

20 ĐIỆN TỬ 1 --> 9

21
KT MÁY TÍNH 1; 

2

22 MMT và TTDL 1

ĐẠI HỌC KHOÁ 17 - NIÊN KHOÁ 2022-2026 (CÁC LỚP HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC BẰNG TIẾNG ANH)

42 ĐIỆN TỬ TA 1

ĐẠI HỌC KHOÁ 17 - NIÊN KHOÁ 2022-2026

70 ĐIỆN TỬ 1 --> 8

71
KT MÁY TÍNH 1; 

2

72 MMT và TTDL 1

99
CĐ-ĐH

ĐIỆN TỬ 1

ĐẠI HỌC KHOÁ 18 - NIÊN KHOÁ 2023-2025 (LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC) - Nhập học tháng 09/2023

103 ĐIỆN TỬ TA 1

ĐẠI HỌC KHOÁ 18 - NIÊN KHOÁ 2023-2027 (CÁC LỚP HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC BẰNG TIẾNG ANH)

ĐẠI HỌC KHOÁ 18 - NIÊN KHOÁ 2023-2027

140
ĐIỆN TỬ

1-->8

141 ĐT Y SINH 1

142
CNKT MÁY TÍNH 

1; 2

143 MMT và TTDL 1

ĐẠI HỌC KHOÁ 19 - NIÊN KHOÁ 2024-2026 (LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC) - Nhập học tháng 08/2024

ĐẠI HỌC KHOÁ 19 - NIÊN KHOÁ 2024-2025 (CÁC LỚP KỸ SƯ CHUYỂN TIẾP)

168
CĐ-ĐH

ĐIỆN TỬ 1

172 KS ĐIỆN TỬ 1

200 ĐIỆN TỬ TA 1

ĐẠI HỌC KHOÁ 19 - NIÊN KHOÁ 2024-2028 (CÁC LỚP HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC BẰNG TIẾNG ANH)

ĐẠI HỌC KHOÁ 19 - NIÊN KHOÁ 2024-2028 (CÁC LỚP NHẬP HỌC TẠI CƠ SỞ 3 - PHỦ LÝ, HÀ NAM)

247 ĐIỆN TỬ 1

248 ĐIỆN TỬ 2

252 ĐIỆN TỬ 6

253 ĐIỆN TỬ 7

254 ĐIỆN TỬ 8

249 ĐIỆN TỬ 3

250 ĐIỆN TỬ 4

251 ĐIỆN TỬ 5

258 MMT và TTDL 1

255 ĐT Y SINH 1

256
CNKT MÁY TÍNH 

1

257
CNKT MÁY TÍNH 

2

1


